DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
1. Võ Thị Cẩm Ly
	
TT
	Năm công bố

	Tên công trình 
	Tên tạp chí NXB/Số, Tập, Trang đăng công trình 
	ISSN/ISBN

	1
	2015
	Một số vấn đề về phụ nữ nghèo thành phố Vinh, Nghệ An
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử, văn hóa - xã hội” NXB KHXH, Hà Nội
	

	2
	2016
	Từ nghiên cứu về sinh kế đến những vấn đề đặt ra đối với nghiên cứu sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân ở Việt Nam
	Thông tin Khoa học xã hội
	0866-8647

	3
	2016
	"Tài sản sinh kế qua thực tế sử dụng đất nông nghiệp của phụ nữ làm mẹ đơn thân ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An"
	Nghiên cứu con người số 5(86)
	0328-1557

	4
	2016
	Bài viết: “Từ những nghiên cứu về phụ nữ đơn thân đến một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân”
	Kỷ yếu hội thảo Quốc tế “Công tác xã hội với phụ nữ và trẻ em: Kinh nghiệm của một số quốc gia”, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2016, tr. 433- 439
	978-604-0-09664-7

	5
	2016
	Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ từ những hướng tiếp cận khác nhau
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	6
	2017
	Đánh giá của người dân về thực trạng và sự tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn (Qua kết quả của một cuộc khảo sát xã hội học
	Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn
	2354-1172

	7
	2017
	Môi trường làng nghề thủ công và tiểu thủ công nghiệp trong bối cảnh quá trình phát triển nông thôn mới của Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp thôn Dương lieu, huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội và làng Đại Bài, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh)
	Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Hà Nội
	2354-1172

	8
	2019
	Chiến lược sinh kế trong lĩnh vực buôn bán và làm thuê của phụ nữ làm mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ Việt Nam
	Chuyên khảo sư phạm xã hội đối với sự quan tâm con người, nghiên cứu từ Việt Nam
	

	9
	2019
	Sử dụng phương pháp giảng dạy kết hợp trong chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Vinh
	Kỷ yếu hội thào khoa học: nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tào
	

	10
	2020
	Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
	412 - KHXH

	11
	2020
	Sinh kế của các bà mẹ đơn thân ở nông thôn Bắc Trung Bộ Việt Nam: Đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp
	Tạp chí nghiên cứu Đông Á Châu Âu
	1568-0584

	12
	2021
	Từ quan điểm lý luận về sinh kế đến những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu sinh kế ở khu vực nông thôn
	Kỷ yếu hội thào khoa học: Sinh kế của cư dân vùng Châu thổ Sông Hồng từ tiếp cận liên ngành
	978-604-342-680-9

	13
	2021
	Hoạt động thực hành công tác xã hội trong chương trình đào tạo cử nhân công tác xã hội ở trường Đại học Vinh
	Kỷ yếu hội thào khoa học Quốc gia: Chuyên Nghiệp hóa các hoạt động thực hành công tác xã hội
	978-604-308-479-5

	14
	2021
	Giáo trình chính sách xã hội
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
	455-KHXH -2021

	15
	2023
	Cuộc sống nông thôn trong hậu chủ nghĩa phát triển chính trị và tưởng tượng về tương lai
	Koninklijke Brill
	ISSN 1567-2794

	16
	2023
	Giáo trình Xã hội học đại cương
	Nhà xuất bản Đại học Vinh
	978-604-923-748-5

	17
	2025
	Hiện đại hóa chính trị
	Journal of  Political Sociology
	2950-2144



2. Phan Thị Thúy Hà
	TT
	Năm công bố
	Tên công trình
	Tên tạp chí NXB/Số, Tập, Trang đăng công trình
	ISSN/ISBN

	1
	2016
	Mô hình tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm dạy nghề người tàn tật Nghệ An
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nghệ An
	ISSN 1859 - 1994

	2
	2017
	Tác động của thẻ bảo hiểm y tế đến hoạt động khám chữa bệnh của người nghèo ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	Tạp chí Giáo chức Việt Nam
	1859-2902

	3
	2018
	Những tác động tích cực và hệ quả tiêu cực của vốn xã hội đến sức khỏe người dân
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An số 9/2018
	1859-1949

	4
	2018
	Dịch vụ y tế thành phố Vinh trong quá trình đô thị hóa
	Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc tế "Đô thị hóa và phát triển: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong thế kỷ XXI", NXB Thế Giới
	ISSN 9786047747146

	5
	2019
	Một số cách thức ứng phó với căng thẳng tâm lý dựa vào xã hội của người cao tuổi ở nghệ an hiện nay
	Tạp chí khoa học và công nghệ Nghệ An
	ISSN 1859 - 1994

	6
	2019
	Một số vấn đề về mạng lưới cơ sở thực hành, thực tập và kiểm huấn viên phục vụ đào tạo ngành công tác xã hội
	Kỷ yếu hội thảo Khoa học
	

	7
	2021
	Sự biến đổi vị thế người bệnh qua một số đại dịch và nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hành động, phá hoại của các thế lực thù địch về công cuộc phòng, chống đại dịch Covid- 19 hiện nay.
	Tạp chí Nghiên cứu con người
	0328 – 1557

	8
	2021
	Một số khuôn mẫu quan hệ xã hội giữa bác sỹ và người bệnh: định hướng vận dụng trong hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện.
	Tạp chí Xã hội học
	08667659

	9
	2022
	Văn hóa ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong không gian công cộng
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
	9786043697902

	10
	2023
	Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nhận dạng tin giả của sinh viên trong thời kỳ COVID-19 tại Việt Nam: Tiếp cận từ nghiên cứu xã hội học và ứng dụng mô hình PLS-SEM
	Giao dịch WSEAS về Kinh doanh và Kinh tế
	1109-9526

	11
	2023
	Tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý trong trường học
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
	9786043844825

	12
	2023
	Giáo trình Xã hội học đại cương
	Nhà xuất bản Đại học Vinh
	9786049237485

	13
	2024
	Khung nghiên cứu về tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân
	Tạp chí Quốc tế về Giáo dục Khoa học Xã hội và Nhân văn
	2582-0745

	14
	2024
	Chiến lược huy động nguồn lực kinh tế để trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe cho hộ nghèo thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo Quốc tế
	2633-352X

	15
	2024
	Quá trình bảo hiểm y tế tại Việt Nam
	Tạp chí quốc tế về nghiên cứu và giáo dục
	2664-6811



3. Ông Thị Mai Thương
	

		TT
	Năm công bố
	Tên công trình
	Tên tạp chí NXB/Số, Tập, Trang đăng công trình
	ISSN/ISBN

	1
	2015
	Hành vi lệch chuẩn của học sinh ở Việt Nam - nguyên nhân và giải pháp
	Nhà xuất bàn Khoa học xã hội
	

	2
	2016
	Ảnh hưởng của nhóm không chính thức đến hành vi bạo lực của học sinh Trung học phổ thông
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nghệ An, số 6 - 2016
	ISSN 1859-1949

	3
	2016
	Thực trạng tiếp cận dịch vụ y tế của hộ nghèo ở thành thị (nghiên cứu trường hợp tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)
	Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Nghệ An, số tháng 9, 2016
	ISSN 1859 - 1949

	4
	2017
	Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của công nhân nhập cư tại khu công nghiệp
	Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội
	978-604-62-7531-2

	5
	2017
	CHÂN DUNG XÃ HỘI VÀ VAI TRÒ THỦ LĨNH NHÓM ĐỐI VỚI HÀNH VI BẠO LỰC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Nghiên cứu trường hợp trường THPT Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, Nghệ An)
	Tạp chí giáo chức Việt Nam
	1859-2902

	6
	2019
	Khái niệm tham gia xã hội
	Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
	1013-4328

	7
	2019
	Những nghiên cứu về người đi lao động nước ngoài hồi cư và vấn đề đặt ra ở Việt Nam
	Tạp chí giáo dục và xã hội
	1859-3917

	8
	2020
	Sự tham gia hoạt động xã hội của người đi lao động nước ngoài sau khi trở về nước tại tỉnh Nghệ An
	Quản lý Nhà nước
	ISSN 2354 - 0761

	9
	2021
	Sự tái gia nhập thị trường việc làm của người đi lao động nước ngoài trở về (Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Nghệ An)
	Thông tin Khoa học xã hội
	0866-8647

	10
	2022
	Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng tại Việt Nam: Từ quy định đến thực tiễn
	Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: An toàn, bình đẳng trong không gian mạng
	ISBN: 978-604-386-358-1

	11
	2023
	Giáo trình Xã hội học đại cương
	NXB Đại học Vinh
	978-604-923-748-5

	12
	2023
	ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO NGƯỜI ĐI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ TỪ THỰC TIỄN TỈNH NGHỆ AN
	Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế "Chính sách an sinh xã hội đối với lao động di cư ở Việt Nam"
	978-604-330-767-2

	13
	2023
	SỰ THAM GIA XÃ HỘI CỦA NGƯỜI ĐI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI HỒI CƯ (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An)
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Di cư quốc tế và hội nhập xã hội: Hòa nhập & phát triển bao trùm"
	9786044806730

	14
	2023
	Factors Affecting Students' Fake News Identification during COVID-19 in Vietnam: Access from Sociological Study and Application of PLS-SEM Mode
	WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS
	1109-9526

	15
	2023
	SỰ THAM GIA XÃ HỘI CỦA NGƯỜI ĐI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI SAU KHI TRỞ VỀ NƯỚC (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP MỘT SỐ XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN)
	Nhà xuất bản Nghệ An
	ISBN: 978-604-376-252-5

	16
	2024
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NÂNG CAO KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ KHUYẾT TẬT
	Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh
	ISSN: 1859 - 2228

	17
	2024
	RÀO CẢN TRONG ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN VÀ GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI ĐI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Nghệ An)
	Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển Công tác xã hội với người lao động tại Việt Nam tiên phong trong chính sách an sinh xã hội và việc làm
	978-604-946-719-6






4. Phạm Thị Oanh
	TT
	Năm công bố
	Tên công trình
	Tên tạp chí NXB/Số, Tập, Trang đăng công trình
	ISSN/ISBN

	1
	2014
	Một số vấn đề về dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật tại Nghệ An
	Kỷ yếu hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử, văn hóa - xã hội / Nhà xuất bản Khoa học
	[bookmark: _GoBack]

	2
	2016
	trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở Nghệ An
	kỷ yếu hội thảo khoa học: Công tác xã hội trong bệnh viện- những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hành, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
	978-604-73-4701-8

	3
	2017
	chính sách giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật
	Kỷ yếu hội thảo khoa học: Công tác giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
	không xuất bản

	4
	2017
	vai trò của nhân viên xã hội trong việc phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ
	tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An, NXB Sở khoa học và công nghệ Nghệ An
	1859-1949

	5
	2018
	Mô hình chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS dựa vào gia đình và cộng đồng tại thành phố Vinh, Nghệ An
	Hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển hòa nhập xã hội dựa vào cộng đồng, cơ hội và thách thức
	ISBN: 978-604-73-559

	6
	2018
	Kỷ yếu hội thảo " Xây dựng môi trường văn hóa học đường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	kỷ yếu hội thao nội bộ
	không xuất bản

	7
	2018
	Nâng cao khả năng hòa nhập cộng đồng cho trẻ khuyết tật tại xã Quỳnh Vinh huyện Quỳnh Lưu
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nghệ An
	

	8
	2019
	Nâng cao chất lượng giảng dạy cho giảng viên- Giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn
	Kỷ yếu hội thảo khoa học
	

	9
	2021
	Vai trò của nhân viên công tác xã hội hỗ trợ bệnh nhân Covid19 tại các bệnh viện ở Nghệ An
	Kỷ yếu hội thảo khoa học: Dịch vụ Công tác xã hội trong bệnh viện
	978-804-79-2938-2

	10
	2022
	Nhu cầu sử dụng các dịch vụ công tác xã hội và các giải pháp phát triển mạng lưới dịch vụ công tác xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid 19 tại Nghệ An
	Kỷ yếu hội thảo khoa học: Công tác xã hội trong ứng phó với dịch bệnh
	978-604-79-3403-4

	11
	2023
	Vai trò của công tác xã hội trong bệnh viện tại địa bản tỉnh Nghệ An: thực trạng và các giải pháp phát triển
	Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Vai trò của công tác xã hội trong bối cảnh hiện nay
	ISBN: 978-604-393-259-1

	12
	2023
	Những khó khăn thách thức và các giải pháp nâng cao bình đẳng giới trong tiếp cận giáo dục ở Nghệ An
	Kỷ yếu hội thảo khoa học: Bình đẳng giới trong giáo dục
	ISBN:978-604-79-3673-1

	13
	2023
	Khó khăn, thách thức và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham vấn sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh, tình Nghệ An
	Kỷ yếu hội thảo khoa học: Tham vấn tâm lý với vấn đề sức khỏe tâm thần
	ISBN:978-604-79-36-427

	14
	2023
	Giáo trình xã hội học Đại cương
	Nhà xuất bản Trường Đại học Vinh
	ISBN: 978-604-923-748-5

	15
	2024
	Vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ người dân gặp thiên tai thảm họa ở Nghệ An
	Kỷ yếu hội thảo khoa học: chuyên nghiệp hóa dịch vụ công tác xã hội
	ISBN: 978-604-364-438-8.

	16
	2024
	Thực trạng của vấn đề bỏ học sớm củatrẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền tây Nghệ An – Nguyên nhân và các giải pháp khắc phục  
	Kỷ yếu hội thảo khoa học: Công tác xã hội với nhóm trẻ dễ bị tổn thương: Thực tiễn - Hội nhập - Phát triển
	ISBN:978-604-479 -342-9



